	PHÒNG GDĐT HUYỆN KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM KỲ
	


BÁO CÁO THỰC TRẠNG CSVC TRƯỜNG HỌC VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

(Tính đến 31/01/2019)

1. Diện tích đất, phòng làm việc, phòng chức năng và công trình phụ trợ:

(Những phòng đã chuyển thành phòng học không thống kê vào biểu này)
	Diện tích đất (m2)
	Phòng làm việc
	Thư viện (m2)

	Phòng TBDH (m2)

	Công trình phụ trợ

	DT
	QSD đất
	SL
	KCCT
	Thiếu
	Số phòng đang XD
	
	
	Sân chơi  (m2)
	Bãi tập  (m2)
	Nhà đa năng (m2) 
	Nhà xe GV

(m2)
	Nhà xe HS (m2)
	SL nhà VSGV
	SL nhà VSHS 

	 6559
	 4059
	5 
	 4
	 3
	 0
	 60
	20 
	1200 
	2500 
	 0
	32
	150
	 2
	2 



2. Phòng học thường:
	Năm học 2018 - 2019
	Năm học 2019 - 2020

	Số lớp
	Tổng số phòng học đang sử dụng
	Trong đó
	Đưa vào sử dụng năm 2018 (SL)
	Dự báo quy mô nhóm, lớp
	Số phòng hiện có (không tính phòng học nhờ ngoài nhà trường)
	Số phòng học còn thiếu
	Kế hoạch khắc phục
	Số phòng học đang XD, dự kiến hoàn thành năm 2019
	Số phòng học dự kiến XD trong năm 2019

	
	
	Số phòng học thực có
	Phòng học do chuyển từ phòng chức năng, phòng làm việc
	Số phòng học còn thiếu (phải học nhờ ngoài nhà trường)
	
	
	
	
	Học nhờ
	XD mới
	
	

	
	
	KC
	C4
	
	SL
	KC
	C4
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	17
	17
	
	
	 
	 
	 
	 
	18
	17
	1
	 1
	 
	 
	 4



3. Phòng học bộ môn, phòng thực hành: (Phòng bộ môn và thực hành ở THCS; Phòng: GDNT, ÂN, MT, Tiếng Anh, Tin học ở Tiểu học)
	Phòng học bộ môn
	Phòng thực hành

	Số phòng
	Thiếu 
	KC
	C4
	Đưa vào sử dụng năm 2017 
	Đang xây dựng
	Số phòng
	Thiếu 
	KC
	C4
	Đưa vào sử dụng năm 2017
	Đang xây dựng

	
	
	
	
	
	SL
	KC
	
	
	
	
	
	SL
	KC

	 2
	 2
	 2
	 0
	0 
	 0
	0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



4. Kết quả xây dựng, duy trì trường đạt chuẩn quốc gia:
4.1. Trường tiểu học:
	Trường chuẩn QG
	Tiêu chuẩn 1
	Tiểu chuẩn 2
	Tiêu chuẩn 3
	Tiêu chuẩn 4
	Tiêu chuẩn 5

	MĐ 1
	MĐ 2
	MĐ 1
	MĐ 2
	MĐ 1
	MĐ 2
	MĐ 1
	MĐ 2
	MĐ 1
	MĐ 2
	MĐ 1
	MĐ 2

	Đạt năm 2016
	Dự kiến năm đạt
	Đạt năm …
	Dự kiến năm đạt
	Đạt
	Dự kiến năm đạt
	Đạt
	Dự kiến năm đạt
	Đạt
	Dự kiến năm đạt
	Đạt
	Dự kiến năm đạt
	Đạt
	Dự kiến năm đạt
	Đạt
	Dự kiến năm đạt
	Đạt
	Dự kiến năm đạt
	Đạt
	Dự kiến năm đạt
	Đạt
	Dự kiến năm đạt
	Đạt
	Dự kiến năm đạt

	1
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	



4.2. Trường THCS
	Trường chuẩn QG
	Tiêu chuẩn 1
	Tiêu chuẩn 2
	Tiêu chuẩn 3
	Tiêu chuẩn 4
	Tiêu chuẩn 5

	Đạt năm …
	Dự kiến
năm đạt
	Đạt
	Dự kiến
năm đạt
	Đạt
	Dự kiến
năm đạt
	Đạt
	Dự kiến
năm đạt
	Đạt
	Dự kiến
năm đạt
	Đạt
	Dự kiến
năm đạt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4.3. Đánh giá kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia:
	Tiêu chuẩn
	Nội dung, tiêu chí  chưa đạt
	Nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc’

Giải pháp khắc phục; Thời gian hoàn thành

	1
	
	

	2
	
	

	3
	Thiếu phòng học, phòng GDNT, phòng làm việc
	Địa phương đã có nghị quyết xây dựng thêm 4 phòng học vào quý II năm 2019

	4
	
	

	5
	
	


5. Dự kiến xây dựng năm 2019:
	TT
	Tên công trình
	Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, giải pháp
	Dự kiến thời gian hoàn thành

	1
	Xây mới 4 phòng học
	Chưa có nguồn kinh phí
	Tháng 8/2020

	2
	Xây mới khu nhà bán trú học sinh
	
	Tháng 8/2020

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	















Tam Kỳ, ngày 9 tháng 1 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Thanh

